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CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH 

QUỐC GIA 

---------- 

Số: 81-1/QC-NAP.HN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------- 

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2026 

 

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ 

Tài sản là tài sản cố định, vật tư, công cụ dụng cụ, cáp đồng cũ hỏng thanh lý đợt 1 

năm 2026 của Viễn thông Lào Cai 

 

Căn cứ: 

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã 

được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 24/11/2015; 

- Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật số 37/2024/QH15 ngày 

27/06/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản; 

- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 81/2026/HĐBĐG-NAP.HN ngày 17/06/2026 giữa 

Viễn thông Lào Cai và Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia; 

 

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia ban hành quy chế cuộc đấu giá với những nội dung 

cụ thể sau: 

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi áp dụng, nguyên tắc đấu giá tài sản. 

1. Phạm vi áp dụng: Các quy định tại Quy chế này áp dụng cho cuộc đấu giá thực hiện 

theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 81/2026/HĐBĐG-NAP.HN ngày 

17/06/2026 giữa Viễn thông Lào Cai, có phiên đấu giá được tổ chức vào thời gian, 

địa điểm quy định tại Quy chế này. 

2. Nguyên tắc đấu giá tài sản: 

- Tuân thủ quy định của pháp luật. 

- Bảo đảm tính độc lập, trung thực, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. 

- Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu 

giá, người trúng đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên. 

- Phiên đấu giá phải do đấu giá viên điều hành. 

Điều 2. Đối tượng tham gia đấu giá, các trường hợp không được tham gia đấu giá, ủy 

quyền tham gia đấu giá. 

1. Đối tượng tham gia đấu giá: 

a) Cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính.  

b) Khi tham gia đấu giá cùng một tài sản: 

- Giữa vợ và chồng, giữa anh ruột, chị ruột, em ruột, thì chỉ một người được đăng ký 

tham gia đấu giá. 
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- Trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc 

nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp thì chỉ một cá nhân hoặc một doanh nghiệp được 

đăng ký tham gia đấu giá. 

2. Các trường hợp không được tham gia đấu giá (theo quy định tại khoản 4, Điều 38 

Luật Đấu giá tài sản) gồm: 

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực 

hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại 

thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của 

mình; 

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện phiên đấu giá; cha, mẹ, vợ, 

chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; 

người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị 

ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản; 

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định 

bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định 

bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật; 

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c 

nêu trên; 

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối 

với loại tài sản đó. 

3. Ủy quyền tham gia đấu giá: 

a) Người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền từ người khác để đấu giá cùng 

một tài sản mà mình đã đăng ký. 

b) Người tham gia đấu giá không được nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai 

người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản. 

c) Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản và phải được công chứng hoặc chứng 

thực của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.  

d) Người được ủy quyền khi tham gia đấu giá phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ, giấy 

Căn cước (hoặc Căn cước điện tử, Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) còn thời hạn 

kèm theo. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ. 

1. Ngôn ngữ, chữ viết: Ngôn ngữ và chữ viết được áp dụng là ngôn ngữ và chữ viết 

Việt Nam. 

2. Đồng tiền: Đồng tiền sử dụng là Đồng Việt Nam (viết tắt là "Đồng"). 

3. Thời gian quy định tại quy chế này tính theo múi giờ GMT+7, thời gian tổ chức 

cuộc đấu giá (bao gồm này và giờ) được lấy theo thời gian quy ước hiển thị trên 

trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến quy định tại Quy chế này. 
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4. Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến hay Website đấu giá trực tuyến là website 

đã được phê duyệt đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến và được Bộ Tư 

pháp công bố, có tên miền được nêu tại Quy chế này. 

5. Các thời hạn mua, nộp hồ sơ, xem tài sản, nộp tiền đặt trước quy định tại quy chế 

này được tính trong thời gian làm việc của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, cụ 

thể như sau: Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 

00 phút, các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (không bao gồm các ngày nghỉ, 

lễ theo quy định). 

6. Người đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá là người đáp ứng điều kiện tham gia đấu 

giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật có liên quan, đã thực hiện 

mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định tại Quy 

chế này. 

7. Người tham gia đấu giá có mặt tại cuộc đấu giá trực tuyến được hiểu là trạng thái có 

đăng nhập và điểm danh theo thời gian quy định trong Quy chế cuộc đấu giá theo 

trích xuất dữ liệu của hệ thống. 

8. Các từ ngữ, thuật ngữ khác không được giải thích trong quy chế này thì được hiểu 

theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan. 

 

CHƯƠNG II. TÀI SẢN ĐẤU GIÁ, HÌNH THỨC, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ 

Điều 4. Thông tin tài sản đấu giá. 

1. Người có tài sản đấu giá: Viễn thông Lào Cai, địa chỉ: Số 15 đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai. 

2. Tổ chức hành nghề đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 

ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Đông Ngạc, TP. Hà Nội. 

3. Tài sản đấu giá: Lô tài sản gồm tài sản cố định, vật tư, công cụ dụng cụ, cáp đồng cũ 

hỏng thanh lý đợt 1 năm 2026 của Viễn thông Lào Cai: 

- Số lượng: 100 Cột Anten dây co các loại, 26.846m cáp đồng các loại, 5 xe ô tô, máy 

tính, máy in, công cụ dụng cụ, vật tư cũ hỏng các loại… 

- Chất lượng: Tài sản cố định, vật tư, công cụ dụng cụ cũ, hỏng, thu hồi không có nhu 

cầu sử dụng. 

Chi tiết theo danh mục kèm theo. 

4. Giá khởi điểm: 6.851.541.500 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, tám trăm năm mươi mốt 

triệu, năm trăm bốn mươi mốt nghìn, năm trăm đồng). 

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT, chưa bao gồm các khoản lệ phí và các nghĩa vụ 

thuế khác có liên quan đến thanh lý tài sản. Các chi phí phát sinh (tổ chức bốc dỡ, tháo 

dỡ, cẩu, kéo, vận chuyển…) thuộc trách nhiệm của bên mua. Khách hàng trúng đấu giá 

phải tự lo phương tiện, nhân lực, công cụ, trang thiết bị để vận chuyển hàng hoá mua 

đấu giá, đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và an toàn giao thông. 
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5. Nơi bảo quản tài sản đấu giá: Trụ sở Viễn thông Lào Cai tại số 15 đường Đinh Tiên 

Hoàng, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai và tại phường Cam Đường, phường Lào Cai, 

tỉnh Lào Cai. 

Điều 5. Hình thức, phương thức đấu giá. 

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến. 

2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên. 

 

CHƯƠNG III. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ 

Điều 6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá. 

1. Người tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện sau: 

a) Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá quy định tại 

khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản. 

b) Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật (nếu có); 

2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: 

a) Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá bằng cách mua, nộp hồ sơ tham gia và 

nộp các khoản tiền đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn quy định tại Quy chế 

này; đồng thời thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá trên trang thông tin điện tử 

đấu giá trực tuyến https://lacvietauction.vn/. 

Sau khi khách hàng nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp đủ tiền đặt trước 

đúng quy định tại Quy chế này, khách hàng sẽ được Công ty Đấu giá Hợp danh 

Quốc gia hướng dẫn cách đăng ký tài khoản truy cập Trang thông tin điện tử đấu giá 

trực tuyến hướng dẫn sử dụng tài khoản, cách trả giá và các nội dung cần thiết khác 

trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến để thực hiện việc đấu giá trực tuyến. 

* Lưu ý: 

+ Khách hàng chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, tài 

liệu cung cấp cho Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia và Trang thông tin điện tử 

đấu giá trực tuyến; tự chịu trách nhiệm về việc bảo mật và sử dụng tài khoản truy 

cập trên Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến; 

+ Khách hàng phải tự trang bị máy móc, thiết bị, đường truyền để đảm bảo tham 

gia đấu giá trực tuyến đúng thời hạn theo thông báo đấu giá. 

b) Người tham gia đấu giá có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Trụ 

sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia hoặc gửi qua đường bưu chính. Trường hợp 

hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được gửi qua đường bưu chính, Công ty Đấu giá 

Hợp danh Quốc gia phải nhận được trước 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng của thời 

hạn mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Mọi trường hợp nộp sau 17 giờ 00 

phút ngày cuối cùng của thời hạn mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, sẽ 

không được tiếp nhận (nếu nộp trực tiếp) hoặc được xem là không hợp lệ (nếu gửi 

qua đường bưu chính). 

Điều 7. Mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. 
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1. Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá (đã bao gồm thuế GTGT): 500.000 đồng/hồ sơ. 

Tiền mua hồ sơ mời tham gia đấu giá không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào. 

2. Thời hạn mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 

18/06/2026 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/06/2026. 

3. Địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 

- Trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân 

Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. 

- Viễn thông Lào Cai, địa chỉ: Số 15 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Yên Bái, tỉnh 

Lào Cai. 

4. Hồ sơ mời tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia phát 

hành. Hồ sơ mời tham gia đấu giá gồm: 

- 01 (một) Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh 

Quốc gia phát hành). 

- 01 (một) bản Quy chế đấu giá tài sản (bản sao). 

- Tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá; 

5. Hồ sơ khách hàng cần cung cấp, nộp lại cho Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia 

gồm: 

a) Hồ sơ theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia phát hành: 

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá (đã kê khai đầy đủ thông tin). 

b) Hồ sơ khác khách hàng cần cung cấp: 

- Căn cước (hoặc Căn cước điện tử, Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực 

đối với cá nhân; 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Quyết định thành lập, hoặc văn bản có 

giá trị tương đương) đối với tổ chức, hộ kinh doanh; 

- Căn cước (hoặc Căn cước điện tử, Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu) còn hiệu lực 

của người đại diện theo pháp luật của tổ chức; 

- Văn bản ủy quyền và Căn cước (hoặc Căn cước điện tử, Căn cước công dân, hoặc Hộ 

chiếu) còn hiệu lực của người được ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền); 

- Giấy giới thiệu (nếu có); 

- Các giấy tờ, tài liệu khác chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá; 

6. Tất cả các hồ sơ, tài liệu mà người tham gia đấu giá nộp cho Công ty Đấu giá Hợp 

danh Quốc gia phải là bản sao được chứng thực trong thời gian 06 tháng gần nhất 

trước thời điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá, hoặc là bản sao được Công ty Đấu giá 

Hợp danh Quốc gia trực tiếp sao chụp từ bản gốc. Người tham gia đấu giá phải xuất 

trình được bản gốc các giấy tờ, tài liệu trên để Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia 

kiểm tra, đối chiếu nếu cần thiết. Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm trước tổ 

chức đấu giá và trước pháp luật về tính hợp pháp, hợp lệ về các hồ sơ, tài liệu mình 

cung cấp. Cá nhân, tổ chức nếu thiếu bất kỳ một trong những loại giấy tờ trên đều 

không đủ điều kiện để đăng ký tham gia đấu giá tài sản. 
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7. Mọi sự điều chỉnh giấy tờ, hồ sơ của cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá chỉ được xem 

xét giải quyết nếu thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá chưa kết thúc. 

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản. 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức xem tài sản: Từ ngày 22/06/2026 đến hết ngày 

24/06/2026 tại nơi có tài sản (trong giờ hành chính). 

2. Người tham gia đấu giá có nhu cầu xem tài sản đăng ký với Công ty Đấu giá Hợp 

danh Quốc gia để được bố trí, sắp xếp đi xem trong thời gian quy định tại khoản 1 

Điều này. 

3. Người tham gia đấu giá có thể xem hoặc không xem tài sản. Người tham gia đấu giá 

đã xem hoặc không xem tài sản mà không có ý kiến nào khác (bằng văn bản), thì 

được xem là thừa nhận toàn bộ thông tin về hiện trạng, số lượng, chất lượng của tài 

sản trên thực tế đúng theo mô tả tại quy chế này và các thông tin, tài liệu khác đã 

được cung cấp, và chấp nhận mua tài sản theo những thông tin đó. 

Điều 9. Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước. 

1. Thời hạn, cách thức nộp tiền đặt trước: 

a) Số tiền đặt trước: 1.370.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm bảy mươi triệu đồng). 

b) Cách thức nộp tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp khoản tiền đặt trước quy 

định tại mục a vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia theo thông tin 

sau: 

• Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia. 

• Tài khoản số: 4276399399 mở tại Ngân hàng TMCP Đầu 

tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Quang 

Minh. 

• Nội dung chuyển tiền: {Tên cá nhân/tổ chức tham gia 

đấu giá} nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản mã số 8125. 

 

c) Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ 08 giờ 00 phút ngày 18/06/2026 đến 17 giờ 00 phút 

ngày 25/06/2026. 

d) Trong mọi trường hợp, khi người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào 

tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, thời gian báo "Có" được ghi 

nhận trên sao kê tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia là căn cứ xác 

định thời điểm nộp tiền của người tham gia đấu giá. Khoản tiền đặt trước báo “Có” 

trong tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia trước 17 giờ 00 phút ngày cuối 

cùng của thời hạn nộp tiền là hợp lệ; ngược lại, khoản tiền đặt trước báo “Có” trong 

tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia sau 17 giờ 00 phút ngày cuối cùng 

của thời hạn nộp tiền là không hợp lệ. 

e) Người tham gia đấu giá chịu phí nộp/chuyển tiền khi nộp/chuyển khoản tiền đặt 

trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia và khi Công ty Đấu giá 

Hợp danh Quốc gia xử lý khoản tiền đặt trước theo mục 2 dưới đây. 

2. Xử lý tiền đặt trước: 
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a) Trường hợp trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển 

thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán 

tài sản đấu giá. Tiền đặt trước của của người trúng đấu giá được Công ty Đấu giá 

Hợp danh Quốc gia chuyển cho người có tài sản trong vòng 03 ngày làm việc kể từ 

ngày tổ chức phiên đấu giá, trừ trường hợp có thỏa thuận khác giữa các bên. 

b) Trường hợp không trúng đấu giá, khoản tiền đặt trước được hoàn trả lại trong thời 

hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá theo thông tin người tham 

gia đấu giá cung cấp, trừ trường hợp quy định tại Mục d dưới đây. 

c) Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia phiên đấu giá và được nhận lại 

tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng 

tài sản đã niêm yết, thông báo công khai. 

d) Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau 

đây: 

- Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá mà không thuộc trường 

hợp bất khả kháng; 

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 

của Luật Đấu giá tài sản. 

- Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật Đấu giá tài 

sản; 

- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản; 

- Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật Đấu giá tài sản. 

e) Tiền đặt trước quy định tại mục d thuộc về người có tài sản đấu giá sau khi trừ giá 

dịch vụ và chi phí đấu giá tài sản. 

 

CHƯƠNG IV. TỔ CHỨC PHIÊN ĐẤU GIÁ 

Điều 10. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá. 

- Thời gian tổ chức phiên đấu giá: 

+) Thời điểm bắt đầu điểm danh và tiến hành trả giá: 09 giờ 00 phút ngày 

30/06/2026. 

+) Thời điểm kết thúc điểm danh và tiến hành trả giá: 10 giờ 00 phút ngày 

30/06/2026. 

- Địa điểm tổ chức phiên đấu giá: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến có tên 

miền: https://lacvietauction.vn/. 

- Trong trường hợp bất khả kháng như thiên tai, dịch bệnh…, hoặc do nguyên nhân 

khách quan dẫn đến việc phải thay đổi thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá thì Công 

ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia có trách nhiệm thông báo đến tất cả người tham gia 

đấu giá đủ điều kiện ít nhất 1 (một) ngày làm việc trước ngày tổ chức phiên đấu giá. 

Điều 11. Bước giá, giá trả hợp lệ, cách thức thực hiện trả giá và xử lý một số trường 

hợp cụ thể: 
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1. Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng). 

Bước giá áp dụng cho các cuộc đấu giá thực hiện là bước giá tối thiểu. Người tham 

gia đấu giá trả giá theo công thức sau: 

Giá trả = Giá khởi điểm + N x Bước giá. 

Trong đó, N là số nguyên dương (tức N bằng 1, 2, 3,...). 

2. Giá trả hợp lệ là giá trả: Không thấp hơn giá khởi điểm trong lần trả giá đầu tiên; 

Không thấp hơn giá trả cao nhất của lần trả giá liền trước cộng với 01 (một) bước 

giá từ lần trả giá thứ hai trở đi (nếu có). 

Giá trả không hợp lệ là giá trả vi phạm một trong các điều kiện của giá trả hợp lệ. 

3. Cách thức thực hiện trả giá: 

a) Người tham gia đấu giá sử dụng tài khoản của mình để thực hiện việc trả giá trên hệ 

thống; 

b) Giá trả đầu tiên phải ít nhất bằng giá khởi điểm. Người trả giá sau phải trả giá cao hơn 

giá cao nhất mà hệ thống đấu giá trực tuyến đang hiển thị; 

c) Hệ thống đấu giá trực tuyến liên tục hiển thị giá trả cao nhất tại mỗi thời điểm trong 

suốt thời gian diễn ra phiên đấu giá; 

d) Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất được Hệ thống đấu giá trực tuyến ghi 

nhận tại thời điểm kết thúc phiên đấu giá là người trúng đấu giá. 

4. Xử lý một số trường hợp cụ thể: 

a) Rút lại giá đã trả (quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản): 

- Tại phiên đấu giá, nếu người đã trả giá cao nhất rút lại giá đã trả trước khi đấu giá 

viên công bố người trúng đấu giá thì phiên đấu giá vẫn tiếp tục và bắt đầu từ giá của 

người trả giá liền kề. 

- Người rút lại giá đã trả bị truất quyền tham gia phiên đấu giá. 

b) Từ chối kết quả trúng đấu giá (quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản): 

- Sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại 

phiên đấu giá, người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là 

người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng 

giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận 

mua tài sản đấu giá. 

- Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người 

từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liền kề không chấp nhận mua tài sản 

đấu giá thì cuộc đấu giá không thành. 

Điều 12. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá. 

Người tham gia đấu giá bị truất quyền tham gia đấu giá trong các trường hợp sau: 

- Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 

của Luật Đấu giá tài sản, bao gồm: 

• Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký 

tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá; 
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• Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, 

người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác 

để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; 

• Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá; 

• Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai 

lệch kết quả đấu giá tài sản; 

• Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài 

sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham 

gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản; 

• Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em 

ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; 

• Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh 

nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối 

hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp 

cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó; 

• Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan. 

- Rút lại giá đã trả theo quy định tại Điều 50 của Luật Đấu giá tài sản; 

Điều 13. Đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một 

người tham gia đấu giá, một người trả giá. 

1. Trường hợp khi đã hết thời hạn đăng ký tham gia mà chỉ có một người đăng ký tham 

gia đấu giá hoặc có nhiều người đăng ký tham gia đấu giá nhưng chỉ có một người 

tham dự phiên đấu giá hoặc có nhiều người tham dự phiên đấu giá nhưng chỉ có một 

người trả giá hợp lệ hoặc có nhiều người trả giá nhưng chỉ có một người trả giá cao 

nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm thì tài sản được bán cho người đó. 

2. Việc đấu giá tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều này chỉ được tiến hành sau khi đã 

thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài 

sản và không có khiếu nại liên quan đến trình tự, thủ tục cho đến ngày tổ chức phiên 

đấu giá. 

 

CHƯƠNG V. HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

Điều 14. Ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, thanh toán và bàn giao 

1. Thời hạn ký hợp đồng mua bán tài sản: 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá tài sản do 

Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia chuyển, Viễn thông Lào Cai thực hiện ký Hợp 

đồng mua bán tài sản với người trúng đấu giá (người mua tài sản đấu giá). Hợp đồng 

mua bán tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự. 

- Quá thời hạn nêu trên mà người trúng đấu giá không thực hiện ký kết hợp đồng mua 

bán tài sản thì được xem là từ chối mua tài sản mà mất số tiền đặt cọc đã nộp (là số 

tiền đặt trước chuyển thành). 

2. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền mua tài sản : 
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- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký Hợp đồng mua bán tài sản, người 

mua tài sản có trách nhiệm thanh toán tiền mua tài sản cho Viễn thông Lào Cai. 

- Tiền đặt trước của người trúng đấu giá sẽ được Bên B chuyển cho Viễn thông Lào 

Cai và trở thành tiền đặt cọc để đảm bảo việc giao kết và thực hiện hợp đồng mua 

bán tài sản giữa người trúng đấu giá với Viễn thông Lào Cai. 

- Trường hợp quá thời hạn quy định mà người mua tài sản chưa thanh toán đủ số tiền 

mua tài sản thì Viễn thông Lào Cai thực hiện hủy bỏ Hợp đồng đã ký kết và người 

mua tài sản mất khoản tiền đặt cọc đã nộp.  

3. Thời gian giao nhận tài sản đấu giá: 

Tài sản được bàn giao cho người trúng đấu giá sau khi ký kết hợp đồng mua bán tài 

sản. Người trúng đấu giá có quyền sử dụng và có nghĩa vụ bảo quản tài sản kể từ thời 

điểm được bàn giao. 

 

CHƯƠNG VI. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN 

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của đấu giá viên 

1. Đấu giá viên có các quyền sau đây: 

a) Trực tiếp điều hành phiên đấu giá; xử lý các tình huống phát sinh tại phiên đấu giá 

bảo đảm nguyên tắc theo quy định tại Điều 6 của Luật Đấu giá tài sản; 

b) Truất quyền tham dự phiên đấu giá của người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản; 

c) Dừng phiên đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất 

trật tự tại phiên đấu giá và thông báo cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; 

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Đấu giá viên có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật Đấu giá tài 

sản; 

b) Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức hành nghề đấu giá tài sản về phiên 

đấu giá do mình thực hiện; 

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của người có tài sản đấu giá 

1. Người có tài sản đấu giá có các quyền sau đây: 

a) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá; 

b) Tham dự phiên đấu giá; 

c) Yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản dừng việc tổ chức đấu giá khi có căn cứ 

cho rằng tổ chức hành nghề đấu giá tài sản có hành vi vi phạm quy định tại điểm b, 

điểm c khoản 2 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản; 

d) Yêu cầu đấu giá viên điều hành dừng phiên đấu giá khi có căn cứ cho rằng đấu giá 

viên có hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Luật Đấu giá tài 
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sản; người tham gia đấu giá có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c hoặc d 

khoản 5 Điều 9 của Luật Đấu giá tài sản; 

e) Đơn phương chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp đồng mua bán 

tài sản đấu giá hoặc đề nghị Tòa án tuyên bố hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, hợp 

đồng mua bán tài sản đấu giá vô hiệu theo quy định của Luật này và quy định của 

pháp luật về dân sự; 

f) Quyết định áp dụng bước giá hoặc không áp dụng bước giá đối với cuộc đấu giá. 

Trong trường hợp quyết định áp dụng bước giá thì bước giá được xác định là mức 

chênh lệch cố định hoặc mức chênh lệch có tối thiểu và có tối đa hoặc mức chênh 

lệch tối thiểu; 

g) Yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, đấu giá viên tạm dừng, dừng, hủy bỏ 

cuộc đấu giá, phiên đấu giá theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự trong 

trường hợp đấu giá tài sản thi hành án; 

h) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

2. Người có tài sản đấu giá có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Chịu trách nhiệm về tài sản đưa ra đấu giá; 

b) Ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

kết quả đấu giá tài sản; 

c) Giao tài sản và các giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người mua được tài sản 

đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định 

của pháp luật; 

d) Báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản 

và việc giám sát quá trình tổ chức thực hiện đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản 

quy định tại khoản 1 Điều 4 của Luật Đấu giá tài sản; 

e) Không được cung cấp thông tin của người tham gia đấu giá cho người tham gia đấu 

giá khác trong quá trình thẩm tra, xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá cho đến khi 

kết thúc cuộc đấu giá; 

f) Phối hợp với tổ chức hành nghề đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá 

xem tài sản đấu giá theo quy định tại Điều 36 của Luật Đấu giá tài sản; 

g) Thông báo bằng văn bản về việc áp dụng bước giá tại các vòng đấu giá cho tổ chức 

hành nghề đấu giá tài sản và quy định trong hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản trong 

trường hợp quyết định áp dụng bước giá; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá 

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây: 

a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc trình cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật; 

b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của 

pháp luật; 
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c) Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử 

dụng tài sản đấu giá đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo 

quy định của pháp luật; 

d) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo quy 

định của pháp luật. 

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; 

b) Thanh toán đầy đủ tiền mua tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận 

trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan; 

c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và theo 

quy định của pháp luật. 

 

CHƯƠNG VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 18. Trường hợp bất khả kháng 

Trường hợp phiên đấu giá này không thể thực hiện được do các trường hợp bất khả 

kháng như Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu hoãn, tạm hoãn, 

ngăn chặn phiên đấu giá, hủy bỏ kết quả đấu giá thành/hủy bỏ hợp đồng mua bán tài 

sản đấu giá của các bên có liên quan thì người có tài sản đấu giá, tổ chức hành nghề 

đấu giá và người tham gia đấu giá phải thực hiện theo, các vấn đề có liên quan được 

phục hồi về nguyên trạng và các bên không phải bồi thường thiệt hại cho nhau. 

Điều 19. Tổ chức thực hiện 

Đấu giá viên điều hành, cán bộ, nhân viên của tổ chức hành nghề đấu giá, người có 

tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy chế này./. 

 

Nơi nhận: 

- Người có tài sản đấu giá; 

- Người tham gia đấu giá; 

- Niêm yết: Trụ sở TCHNĐG, trụ sở 

người có tài sản, nơi bảo quản tài sản, 

nơi tổ chức phiên đấu giá; 

- Công khai trên Cổng Đấu giá tài sản 

quốc gia; 

- Lưu: HSĐG. 
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DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ 

(Kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 81-1/QC-NAP.HN ngày 17/06/2026) 

 

STT Tên vật tư/CCDC ĐVT 
Mã thẻ 

TS 

Số 

lượng 

(theo 

đvt) 

Khối 

lượng quy 

đổi ra 

đồng đối 

với cáp 

đồng (kg) 

Tình trạng 

A 
VẬT TƯ, CÔNG CỤ 

DỤNG CỤ (I+II+III+IV) 
        

I 
Nguồn adapter, điện thoại 

bàn, điều khiển MyTV 
        

1 Convertor hỏng thu hồi Cái   122   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

2 Adapter hỏng các loại Cái   2.318   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

3 Điều khiển MyTV Cái   400   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

4 Điện thoại bàn Cái   3   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

II Điều hòa         

1 Điều hòa hỏng các loại Bộ   19   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

III 
Máy in, máy tính, Tivi, tủ 

lạnh 
        

1 Máy in Canon 2900 Cái   6   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

2 Máy in HP/Laser Canon Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

3 Máy tính xách tay Cái   7   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

4 Máy vi tính để bàn Cái   2   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

5 Case máy tính Cái   2   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

6 Tivi Cái   2   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

7 Tủ lạnh Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

IV Vật tư, CCDC khác         

1 Thang nhôm Cái   19   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

2 Két sắt Cái   3   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

3 Thiết bị đo Kyoritu-ampe Cái   3   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

4 Phích đun nước SaiKo Cái   2   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

5 Quạt cây Midea Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 
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STT Tên vật tư/CCDC ĐVT 
Mã thẻ 

TS 

Số 

lượng 

(theo 

đvt) 

Khối 

lượng quy 

đổi ra 

đồng đối 

với cáp 

đồng (kg) 

Tình trạng 

6 Cân treo điện tử ATS VMS Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

7 Máy in tem nhãn Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

8 Máy điện thoại để bàn Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

9 
Quạt trần Vinawin/Quạt 

tường 
Cái   3   

Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

10 Tủ sắt đựng tài liệu Cái   5   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

11 Máy quét tem MI 2808 Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

12 Ổ cắm Lioa Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

13 Túi đồ cá nhân Cái   4   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

14 Gậy luồn dây thuê bao Cái   2   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

15 Dao cắt sợi quang CT-08 Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

16 Kìm cắt Cái   2   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

17 Bút thử điện Cái   2   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

18 Kìm bấm J45 Cái   2   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

19 Máy đo công suất quang Cái   2   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

20 Máy đo cáp quang OTDR Cái   3   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

21 Dao cắt sợi quang CT-08 Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

22 Kìm cắt Cái   5   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

23 Phích đun nước Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

24 
Máy đo công suất quang 

(OPM), Cho mạng PON 
Cái   5   

Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

B 
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 

(I+II+III+IV+V) 
        

I 
NHÀ CỬA VẬT KIẾN 

TRÚC (TK 2111) 
        

1 

Thân cột ăng ten 42m loại tứ 

giác: 

- Đốt 3m 

- Số lượng đốt: 14 

Cái   30   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 
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STT Tên vật tư/CCDC ĐVT 
Mã thẻ 

TS 

Số 

lượng 

(theo 

đvt) 

Khối 

lượng quy 

đổi ra 

đồng đối 

với cáp 

đồng (kg) 

Tình trạng 

2 

Thân cột ăng ten 42m loại 

tam giác: 

- Đốt 6m 

- Số lượng đốt: 7 

Cái   56   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

3 
Thân cột Anten dây co 24m 

gồm 4 đốt, 6m/đốt 
Cái   1   

Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

4 
Thân cột Anten dây co 21m 

gồm 7 đốt, 3m/đốt 
Cái   2   

Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

5 
Thân cột Anten dây co 18m 

gồm 6 đốt, 3m/đốt 
Cái   5   

Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

6 
Thân cột Anten dây co 15m 

gồm 5 đốt, 3m/đốt 
Cái   4   

Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

7 
Thân cột Anten dây co 10m 

gồm 3 đốt, 3m/đốt 
Cái   1   

Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

8 

Thân cột Anten dây co 4m 

gồm 3 thân cột và thanh 

chống 

Cái   1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

9 

Phụ kiện cột Anten (bao 

gồm gá chống xoay, tăng đơ, 

ma ní, khóa cáp, cáp thép) 

Tổng khối lượng: 2.300 kg. 

Bộ   99   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

II 
MÁY MÓC THIẾT BỊ 

(TK 2112) 
        

1 Tivi Sony Bravia 46" (2c) Cái 260810 2   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

2 
Sever IBM X 3650M2-

794732A 
Bộ 261001 1   

Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

3 

Máy chủ HP ML 110 G6 

CTO x 3430 

(2,4GHZ/8MBL3) 

2GB/250GB/DVD/Nic NC 

107i/i/O/Power 

Supply/K/M; HDD 250GB x 

2/DDRam 2GB x 2 

Bộ 261075 1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

4 Tivi Sony 55 inch Cái 261155.2 1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

5 Máy chủ Sn Fire X2200 M2 Bộ 261179.4 1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

III 

PHƯƠNG TIỆN VẬN 

TẢI, TRUYỀN DẪN (TK 

2113) 

        

1 

Xe ô tô bán tải Panel-van 

tương đương 16 chỗ BĐT 

21H-1616 (BKS mới 21C-

042.38) 

Cái 
1892600

01 
1   

Tài sản có niên hạn sử 

dụng đến năm 2026, 

hiện đã hư hỏng toàn 

bộ, không sử dụng 

được. 
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STT Tên vật tư/CCDC ĐVT 
Mã thẻ 

TS 

Số 

lượng 

(theo 

đvt) 

Khối 

lượng quy 

đổi ra 

đồng đối 

với cáp 

đồng (kg) 

Tình trạng 

2 

Xe ô tô Toyota Cressida 

21C-0595 (BKS mới 21A-

309.79) 

Cái 260393 1   

Tài sản đã để lâu không 

sử dụng, hiện trạng đã 

hư hỏng không sử dụng 

được. 

3 
Xe ô tô bán tải Mazda BT50 

21C-040.31 
Cái 261264 1   

Hiện trạng đã hư hỏng 

toàn bộ động cơ và hộp 

số, hệ thống điện tê liệt, 

không thể sử dụng. 

4 

Xe ôtô ISUZU cẩu 24C-

002.10 (VTTP-24N-1542 

cũ) 

Cái 
9010104 

0100089 
1   

Xe để lâu không sử 

dụng, hiện trạng hư 

hỏng không thể sử 

dụng. 

5 

Xe ôtô Ford Ranger 24N-

5956 (TT ĐHTT chuyển Sa 

Pa) mã DA: 270981 

Cái 
9010908 

1100860 
1   

Hiện trạng đã hư hỏng 

không thể sử dụng, hay 

đại tu phục hồi. 

IV 
DỤNG CỤ QUẢN LÝ (TK 

2114) 
        

1 

Máy chủ CLDL loại nhỏ 

gồm 02 máy cấu hình Cluter 

2 node + stogare + 

Accessories gồm: Server 

IBM xSeries 3650; Thiết bị 

lưu trữ SAN IBM DS4700; 

Tape 

Bộ 260133 1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

2 
Hệ thống Firewall: Cisco 

PIX 525 Unerestricted 
Bộ 260133 1   

Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

3 
Máy in tốc độ cao; Tally 

T6218 Line Matrix 
Bộ 260133 1   

Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

4 Server IBM System X3650 Bộ 260134 1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

5 Firewall FortiGate 300A Bộ 260134 1   
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

V CÁP ĐỒNG THU HỒI    26.846 19.613   

1 Cáp đồng Treo 10x2x0,5 Mét   228 8 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

2 Cáp đồng Treo 20x2x0,5 Mét   446 31 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

3 Cáp đồng Treo 30x2x0,5 Mét   494 52 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

4 Cáp đồng Treo 50x2x0,5 Mét   4.068 715 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

5 Cáp đồng Treo 100x2x0,5 Mét   622 219 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

6 Cáp đồng Cống 50x2x0,5 Mét   881 155 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

7 Cáp đồng Cống 100x2x0,4 Mét   66 15 Đã hư hỏng, không thể 
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STT Tên vật tư/CCDC ĐVT 
Mã thẻ 

TS 

Số 

lượng 

(theo 

đvt) 

Khối 

lượng quy 

đổi ra 

đồng đối 

với cáp 

đồng (kg) 

Tình trạng 

tiếp tục tái sử dụng 

8 Cáp đồng Cống 100x2x0,5 Mét   1.149 404 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

9 Cáp đồng Cống 200x2x0,5 Mét   7.915 5.566 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

10 Cáp đồng Cống 300x2x0,4 Mét   1.536 1.037 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

11 Cáp đồng Cống 300x2x0,5 Mét   6.017 6.347 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

12 Cáp đồng Cống 400x2x0,4 Mét   656 590 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

13 Cáp đồng Cống 600x2x0,4 Mét   1.432 1.933 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

14 Cáp đồng Cống 600x2x0,5 Mét   440 928 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

15 Cáp đồng Cống 800x2x0,4 Mét   896 1.613 
Đã hư hỏng, không thể 

tiếp tục tái sử dụng 

 

 


